Câu hỏi và bài tập ôn tập môn GDCD – Khối 10

Câu 1: Lựa chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi bài tập dưới đây:
1. Trong các câu sau, câu nào nói về đạo đức con người?
A. Góp gió thành bão
B. Quá mù ra mưa
C. Tiên học lễ, hậu học văn
D. Của bền tại người
2. Đối với gia đình thì đạo đức là:
A. Là một cơ thể sống
B. Nền tảng hạnh phúc
C. Sức khỏe của cơ thể sống
D. Cả ba phương án trên
Câu 2: Thế nào là lương tâm? Các trạng thái tồn tại của lương tâm? Ý nghĩa của lương tâm đối với đời sống đạo đức của con người? Theo em, học sinh cần làm như thế nào để trở thành người có lương tâm?
Câu 3: Phân tích trạng thái lương tâm trong tình huống sau; Ý kiến của em như thế nào?
	Tại ngã ba đường phố, có một phụ nữ bế con nhỏ, tay xách nặng qua đường. Lan, Hằng và Nga vừa đi đến đó, thấy vậy :
· Lan: Nhìn thẳng rồi đi.
· Hằng: Giúp đỡ tận tình hai mẹ con qua đường.
· Nga: Ché nhạo Hằng làm mất thời gian vô ích.
Câu 4: Thế nào là nhân phẩm, danh dự? Nhân phẩm và danh dự có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Câu 5: Em hiểu thế nào về câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”?
Câu 6: Thế nào là tự trọng? Phân biệt tự trọng với tự ái. Lấy ví dụ về tính tự ái của bản thân trong cuộc sống?
Câu 7: Thế nào là hôn nhân? Nêu đặc điểm của chế độ hôn nhân hiện nay ở nước ta.
Câu 8: Gia đình là gì? Hãy nêu các chức năng của gia đình.
Câu 9: Tình huống: 
		Yến hỏi Linh:
· Linh này, theo mình hiểu thì trước khi nam nữ quyết định kết hôn phải có thời gian sống thử với nhau để xem có hợp nhau hay không đã chứ! Nếu không thì như đi đánh bạc ấy, chẳng biết thế nào?
Linh:
· Đúng đấy! Tớ cũng nghĩ vậy vì bây giờ là xã hội hiện đại chứ có phải xã hội phong kiến đâu mà chịu nhắm mắt làm liều.
Câu hỏi: Theo em, ý kiến của Linh và Yến là đúng hay sai? Vì sao? 
Câu 10: Em hãy nhận xét các hành vi sau: 
1. Trên đường đi học về, có một cụ già muốn qua đường, Lan đã giúp cụ già qua đường an toàn. 
2. Trên chuyến xe buýt từ nhà đến trường, có một phụ nữ bế em nhỏ. Lan đã đứng lên nhường chỗ.
3. Bạn An ở lớp Lan nhà nghèo, bố mẹ luôn đau ốm, Lan đã động viên các bạn trong lớp giúp đỡ bạn An. 
Câu hỏi: Tại sao Lan lại làm như vậy? Việc làm đó của Lan là đúng hay sai?
Câu 11: Đạo đức là một hình thái thuộc ý thức xã hội. Vì vậy, nó chịu sự tác động, chi phối của tồn tại xã hội. Vậy theo em, trong xã hội có giai cấp, đạo đức có mang tính giai cấp không? Cho ví dụ minh họa?
Câu 12: Theo em, quan niệm đạo đức giữa các quốc gia, dân tộc khác nhau trên thế giới có giống nhau không? Cho ví dụ.
Câu 13: Vai trò của đạo đức đối với cá nhân? Trong hai yếu tố tài năng và đạo đức của một con người, yếu tố nào quan trọng hơn? Tại sao lại quan niệm như vậy?
Câu 14: Tại sao nói đạo đức là nền tảng của hạnh phúc gia đình? Hạnh phúc gia đình có được là nhờ có đạo đức hay tiền bạc danh vọng? Vì sao? Lấy ví dụ minh họa?
Câu 15: Thế nào là một xã hôi phát triển bền vững? Đạo đức có vai trò gì đối với sự phát triển bền vững của xã hội? Lấy ví dụ minh họa.
Câu 16: Bài tập tình huống:
· Tình huống 1: Trời nắng đến 40 độ C, Hân rủ mấy người bạn đi uống nước mía đá. Đang uống nước thì thấy một người đi lăn cố sức vượt lên con dốc cao, mồ hôi vã ra như tắm mà chiếc xe vẫn không băng lên được. Hân và đám bạn cười reo cổ vũ…
Câu hỏi: Em có đồng tình với việc làm của Hân và các bạn đó không? Nếu chứng kiến cảnh tượng đó, em sẽ làm gì? Tại sao em làm thế? 
· Tình huống 2: Hàng loạt ca nhiễm bệnh được đưa vào cấp cứu, rất nhiều người bị tử vong do dịch lợn tai xanh gây nên. Trong khi Nhà nước, chính quyền, cơ quan y tế kêu gọi tiêu hủy đàn gia súc vùng bị dịch thì gia đình nhà ông An vẫn lén lút đem lợn đi bán cho nơi khác. Ông nói rằng: “Làm thế để cố gỡ gạc chút vốn liếng.”
Câu hỏi: Em đánh giá như thế nào về hành vi của gia đình ông An? Theo em hành vi đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến xã hội?
· Tình huống 3: Năm 1946, để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách, Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân. Hưởng ứng xây dựng “Qũy độc lập” và phong trào “Tuần lễ vàng” do Chính phủ phát động, đồng bào cả nước hăng hái đóng góp tiền của, vàng bạc, kể cả những vật quý giá trong đời tư như: nhẫn cưới, hoa tai,…
Câu hỏi: Em có suy nghĩ gì về hành động của đồng bào ta? Nếu trong hoàn cảnh đó, em có làm như thế không? Tại sao?
· Tình huống 4: 	Hiện nay, do tình hình dịch bệnh virus corona đang diễn biến phức tạp, làm cho nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế tăng đột biến, nhiều nhà thuốc nhân cơ hội đó đã đẩy giá khẩu trang tăng cao gấp 4 đến 5 lần, thậm chí là 10 lần nhằm mục đích trục lợi.
Câu hỏi: Em đánh giá như thế nào về hành vi của các nhà thuốc đó? Theo em, hành vi đó ảnh hưởng như thế nào đến mỗi người dân và toàn xã hội?
Câu 17: Chọn phương án đúng:
1. Ý nào sau đây diễn đạt đúng quan niệm về đạo đức?
A. Sự thanh thản của lương tâm
B. Mỗi người biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với bản thân
C. Những quy tắc điều chỉnh hành vi của con người theo ý chí của giai cấp lãnh đạo
D. Hệ thống những quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội
E. Những quy tắc hình thành từ thói quen hành xử hàng ngày của một cộng đồng người

2. Đạo đức là?
A. Sự trong sáng của lương tâm
B. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội
C. Cá nhân biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp
D. Những chuẩn mực để điều chỉnh hành vi con người theo ý chí của giai cấp thống trị

3. Đối với cá nhân, đạo đức góp phần?
A. Tạo nên hạnh phúc gia đình
B. Phát triển bền vững gia đình
C. Ổn định gia đình
D. Hoàn thiện nhân cách con người

4. Một xã hội trong đó các quy tắc, chuẩn mức đạo đức được tôn trọng và luôn được củng cố, phát triển thì xã hội đó có thể:
A. Phát triển bền vững
B. Ổn định
C. Phát triển
D. Tồn tại lâu dài
Câu 18: Điền vào chỗ trống những cụm từ còn thiếu để hoàn thiện nhận định sau:
1. [bookmark: _GoBack]Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội ................... cùng với sự vận động và phát triển của lịch sử xã hội.
A. Biến chuyển
B. Phát triển
C. Ổn định
D. Biến đổi

2. Hãy điền cụm từ thích hợp vào đoạn trích sau của Hồ chủ tịch:
“Tuy …(1)… và …(2)… của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được …(3)… đều là người cao thượng. Đại đa số chiến sĩ cách mạng đều là người có đạo đức; cả đời hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, sinh hoạt ngày thường thì gương mẫu: gian khổ, chất phác, kính trọng của công, …(4)… Đạo đức ấy có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp đổi …(5)… thành …(6)… và xây dựng …(7)…”
A. Công việc
B. Xã hội cũ
C. Thuần phong mĩ tục
D. Xã hội mới
E. Đạo đức
F. Năng lực
G. Đạo đức

Câu 19: Hãy đánh dấu x vào các ô tương ứng trong bảng dưới đây:
Đối với cá nhân, đạo đức giúp cá nhân:
	Phương án lựa chọn
	Đúng
	Sai

	1, Có ý thức và năng lực sống từ thiện
	
	

	2, Điều chỉnh hành vi của mình
	
	

	3, Thực hiện tốt giá trị đạo đức
	
	

	4, Sống có ích
	
	

	5 Tăng thêm tình yêu với Tổ quốc, đồng bào, nhân loại
	
	



Câu 20: Hãy ghép mỗi nội dung ở cột (I) với cột (II) sao cho phù hợp.
Gia đình có các chức năng sau: 
	(I)
	(II)

	1, Quan hệ giữa vợ và chồng
	A, nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục con. Con cái có bổn phận yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ.

	2, Quan hệ giữa cha mẹ và con cái
	B, quan tâm chăm sóc, giáo dục các cháu. Các cháu có bổn phận yêu thương, phụng dưỡng ông bà.

	3, Quan hệ giữa ông bà và các cháu
	C, chung thủy, yêu thương, quý trọng, chăm sóc giúp đỡ nhau.

	4, Quan hệ giữa anh, chị, em
	D, thương yêu, tôn trọng, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống




